
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII 
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Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HDND ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Trình độ
Số 
TT Họ và tên

Đơn 
vị 

bầu 
cử

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Nghề 

nghiệp

Đại 
biểu 
ngoài 
đảng

Đại 
biểu 
tái 
cử

Học 
vấn

Chính 
trị

Chuyên 
môn

1 Trương 
Phước Ánh 15 15/5/61 Nam Kinh Không

Phường Cẩm 
Nam, thành 
phố Hội An, 
tỉnh Quảng 

Nam

Tổ 26, phường 
VĩnhTrung, quận 
Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng

Doanh 
nhân X X Thạc sĩ  

Thạc sĩ 
Công 
nghệ 

thông tin

2 Nguyễn 
Quốc Bình 5 13/1/60 Nam Kinh Không

Xã Bình Minh, 
huyện Thăng 

Bình, tỉnh 
Quảng Nam

Số 424 đường 2 
tháng 9, tổ 25, 
phường Hòa 
Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Bộ đội   Đại học Cao cấp
Đại học 

Biên 
phòng

3 Tạ Tự Bình 8 28/3/75 Nam Hoa Không

Phường Phước 
Hòa, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

Phòng 315, nhà 
A5, Chung cư 
Vũng Thùng, tổ 
55, phường Nại 
Hiên Đông, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Công 
chức   Đại học Trung 

cấp

Cử nhân 
Luật 
Hành 
chính



4 Văn Hữu 
Chiến 3 12/11/5

4 Nam Kinh Không

Xã Điện 
Quang, huyện 
Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Số 02 đường Ba 
Đình, tổ 24, 
phường Thạch 
Thang, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng.

Cán bộ   Đại học Cao cấp
Kỹ sư 
Cầu 

đường

5 Ngô Tấn Cư 12 8/3/66 Nam Kinh Không

Xã Hòa Châu, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 20 đường Lê 
Đình Lý, tổ 
31,Phường Thạc 
Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố 
Đà Nẵng

Doanh 
nhân   Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
mạng và 
hệ thống 
điện, cử 

nhân 
kinh tế

6 Huỳnh Bá 
Cử 12 6/3/64 Nam Kinh Không

Phường Thọ 
Quang, quận 

Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Tổ 23B, phường 
Thọ Quang, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Công 
chức   Đại học Cao cấp Cử nhân 

luật

7 Nguyễn Văn 
Dũng 10 30/12/5

7 Nam Kinh Không

Xã Bình Định, 
huyện Thăng 

Bình, tỉnh 
Quảng Nam

Tổ 32, phường 
ChínhGián, quận 
Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng

Công 
chức   Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

8 Nguyễn Thị 
Anh Đào 4 8/10/58 Nữ Kinh Không

Phường An 
Phú, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

Số 40 đường 
Hoàng Diệu, tổ 
29, phường Phước 
Ninh, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Doanh 
nhân  X Thạc sĩ  

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

9 Nguyễn 
Đăng Hải 6 28/8/58 Nam Kinh Không

Xã Duy Sơn, 
huyện Duy 
Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Tổ 35, phường An 
Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp
Cử nhân 

Văn 
chương



10 Lê Thị Như 
Hồng 13 25/9/19

72 Nữ Kinh Không

Xã Hòa Châu, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 43 đường Bùi 
Dương Lịch, tổ 
51, 
phườngNạiHiênĐ
ông,quận Sơn Trà, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp

Cử nhân 
Ngữ văn, 
Cử nhân 
Anh văn

11 Nguyễn Thị 
Kim Hồng 9 10/3/63 Nữ Kinh Không

Phường Trần 
Phú, thành phố 
Quy Nhơn tỉnh 

Bình Định

Số 242/9 đường 
Nguyễn Công 
Trứ, tổ 48, 
phường An Hải 
Đông, quận Sơn 
Trà,thành phố Đà 
Nẵng

Công 
chức   Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh, 
Bác sĩ

12 Trần Đình 
Hồng 14 10/3/62 Nam Kinh Không

Xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 90 đường 2 
tháng 9, tổ 01, 
phường Bình 
Thuận, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp

Cử nhân 
Kinh tế; 
Kỹ sư 
Xây 
dựng

13 Lê Kim 
Hùng 7 13/11/5

7 Nam Kinh Không

Xã Tiên Mỹ, 
huyện Tiên 
Phước, tỉnh 
Quảng Nam

Số 104 đường 
Thanh Thủy, tổ 
05,phườngthanhB
ình, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Công 
chức   

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ

Cao cấp
Tiến sĩ 
Điện kỹ 

thuật

14 Thái Thanh 
Hùng 7 17/10/4

7 Nam Kinh Không

Phường Hòa 
Quý, quận Ngũ 

Hành Sơn, 
thành phố Đà 

Nẵng

Số 127 đường 
Nguyễn Chí 
Thanh, tổ 22, 
phường Hải Châu 
I, quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ  X Cao cấp Cao cấp Cao cấp 
Quân sự



15 Võ Hùng 
(Vũ Hùng) 15 24/10/6

0 Nam Kinh Không

Xã Duy Châu, 
huyện Duy 
Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Số 61 đường Lê 
Thị Hồng Gấm, tổ 
37, phường Hòa 
Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ  X Đại học Cao cấp

Cử nhân 
Lịch sử; 
Cử nhân 

Luật

16 Trần Văn 
Huy 4 30/12/5

4 Nam Kinh Không

Xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 200 đường Lê 
Thanh Nghị, tổ 
67, phường Hòa 
Cường Bắc, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp
Kỹ sư 
Nông 
nghiệp

17 Nguyễn Nho 
Khiêm 6 1/12/63 Nam Kinh Không

Thị trấn Vĩnh 
Điện, huyện 

Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

Số 11 đường An 
Thượng 19, tổ 13, 
phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành 
Sơn

Cán bộ   Thạc sĩ Cao cấp Thạc sĩ 
Ngữ văn

18 Đặng Thị 
Kim Liên 8 14/11/6

6 Nữ Kinh Không

Xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Tổ 23, phường 
Hòa Thọ Đông, 
quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Thạc sĩ  Cao 
cấp

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

19 Phan Thị 
Thúy Linh 5 24/1/78 Nữ Kinh Không

Xã Điện Hòa, 
huyện Điện 
Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ 22, phường 
Thanh Khê Tây, 
quận Thanh Khê, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp Cử nhân 
Kinh tế

20 Đỗ Thị Kim 
Lĩnh 12 24/5/19

61 Nữ Kinh Không

Xã Bình Đào, 
huyện Thăng 

Bình, tỉnh 
Quảng Nam

Số 15 đường Lê 
Văn Long, tổ 27, 
phường Thanh 
Bình, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Cán bộ  X Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Tâm lý 
học; Cử 
nhân Sư 
phạm; 

Cử nhân 
Luật



21 Trần Văn 
Lĩnh 5 3/1/54 Nam Kinh Không

Phường Xuân 
Hà, quận 

Thanh Khê, 
thành phố Đà 

Nẵng 

Tổ 06, phường 
Xuân Hà, quận 
Thanh Khê, thành 
phó Đà Nẵng

Doanh 
nhân   Đại học Cao cấp

Cử nhân 
Kinh tế, 
Cử nhân 

Luật

22 Mai Đức 
Lộc 3 23/11/5

5 Nam Kinh Không

Xã Điện 
Phước, huyện 
Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ 53B, phường 
An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng.

Nhà báo  X Tiến sĩ Cao cấp Tiến sĩ 
Kinh tế

23 Hồ Kỳ Minh 8 5/1/71 Nam Kinh Không

Xã Hòa Liên, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

H02/11, Kiệt 233 
đường Trưng Nữ 
Vương, tổ 15, 
phường Hòa 
Thuận Đông, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Công 
chức   Tiến sĩ

Đang 
học 

Cao cấp 
(2009)

Tiến sĩ 
Kinh tế - 

Ngân 
hàng

24 Trần Văn 
Minh 2 4/2/55 Nam Kinh Không

Xã Hòa 
Khương, huyện 

Hòa Vang, 
thành phố Đà 

Nẵng

Số 164B đường 
Nguyễn Chí 
Thanh, tổ 24, 
phường Phước 
Ninh, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Cán bộ  X Tiến sĩ Cao cấp Tiến sĩ 
Kỹ thuật

25 Huỳnh 
Nghĩa 2 15/6/55 Nam Kinh Không

Xã Bình Định, 
huyện Thăng 

Bình, tỉnh 
Quảng Nam

Số 104 đường 2 
tháng 9, tổ 01, 
phường Bình 
Thuận, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Cán bộ  X Đại học Cử 
nhân

Cử nhân 
Luật

26 Võ Thành 
Nhân 3 18/1/64 Nam Kinh Không

Xã Đức Hiệp, 
huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng 
Ngãi

Tổ 55, phường An 
Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng.

Doanh 
nhân   Đại học Trung 

cấp 
Cử nhân 
Kinh tế



27
Phan Thị 
Tuyết 
Nhung

11 4/4/81 Nữ Kinh Không

Xã Điện Thọ, 
huyện Điện 
Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Phòng 404, nhà số 
3, Chung cư Nại 
Hiên Đông 2, 
phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà 
Nẵng

Công 
chức   Đại học  Cử nhân 

Kinh tế

28 Ngô Quang 
Phúc 10 11/7/57 Nam Kinh Không

Phường Thanh 
Hà, thành phố 
Hội An, tỉnh 
Quảng Nam

Số K122/3 đường 
Phan Thanh, tổ 
28, phường Thạc 
Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố 
Đà Nẵng

Cán bộ   Thạc sĩ Cao cấp
Thạc sĩ 

Kinh tế - 
Chính trị

29 Huỳnh 
Phước 9 2/3/52 Nam Kinh Không

Xã Nghĩa Điền, 
huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 178/3 đường 
Lý Tự Trọng, tổ 
27, phường Thanh 
Bình, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Công 
chức   Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Giáo dục 

học

30 Lê Thị Nam 
Phương 14 18/7/72 Nữ Kinh Không

Xã Hòa 
Khương, huyện 

Hòa Vang, 
thành phố Đà 

Nẵng

Tổ 16B, phường 
An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Doanh 
nhân X  Đại học  Cử nhân 

Kinh tế

31 Nguyễn Thị 
Phượng 1 14/7/74 Nữ Kinh Không

Xã Điện 
Phương, huyện 
Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ 31A, phường 
Hòa Hải, quận 
Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà 
Nẵng

Công 
chức   Đại học Trung 

cấp

Cử nhân 
Báo chí; 
Cử nhân 

Luật.

32 Lê Văn 
Quang 6 12/10/5

9 Nam Kinh Không

Xã Bình Triều, 
huyện Thăng 

Bình, tỉnh 
Quảng Nam

Số H17/07, Kiệt 
06 đường Phạm 
Nhữ Tăng, tổ 10, 
phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, 
thành phố Đà 
Nẵng

Công 
chức   Đại học Cao cấp

Cử nhân 
Kinh tế 

Phát 
triển; Cử 

nhân 
Kinh tế 
Ngoại 
thương



33 Lê Vinh 
Quang 9 6/6/70 Nam Kinh Phật 

giáo

Xã Duy Phước, 
huyện Duy 
Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Tổ 17, phường 
Bình Hiên, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Doanh 
nhân X X Sau Đại 

học  

Sau Đại 
học Kinh 

tế học 
ứng dụng

34 Nguyễn 
Hoàng Sơn 4 1/12/57 Nam Kinh Không

Thị trấn Nam 
Phước, huyện 
Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng 

Nam

Số 52 đường Trần 
Cao Vân, tổ 34, 
phường Tam 
Thuận, quận 
Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng

Doanh 
nhân  X Đại học Cử 

nhân

Kỹ sư Cơ 
khí; Kỹ 
sư Súng 
pháo; Cử 

nhân 
Luật

35 Nguyễn Văn 
Sơn 15 2/1/61 Nam Kinh Không

Xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 47 đường Phan 
Bội Châu, phường 
Thạch Thang, 
quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
Nẵng

Công an   Thạc sĩ Cử 
nhân

Thạc sĩ 
Luật học

36

Hồ Tân 
(Thượng toạ 
Thích Thiện 
Nguyện)

11 10/5/49 Nam Kinh Phật 
giáo

Phường Hòa 
Quý, quận Ngũ 

Hành Sơn, 
thành phố Đà 

Nẵng

Tổ 6C, phường 
Thọ Quang, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

 Tu sĩ X X Trung 
cấp  

Trung 
cấp Phật 

giáo

37 Đặng Công 
Thắng 14 14/11/1

957 Nam Kinh Không

 Xã Hòa 
Phong, huyện 

Hòa Vang, 
thành phố Đà 

Nẵng

Tổ 26, phường 
Tân Chính, quận 
Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ   Đại học Cử 
nhân

Cử nhân 
Sư phạm 
Ngữ văn

38 Ngô Xuân 
Thắng 6 30/4/19

69 Nam Kinh Không

Xã Hòa Châu, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 16 đường 
Hưng Hóa 4, tổ 
47, phường Hòa 
Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ  X Đại học Cao cấp Cử nhân 
Kinh tế



39 Huỳnh Thị 
Tam Thanh 10 13/11/1

968 Nữ Kinh Không

Xã Tam Dân, 
huyện Phú 
Ninh, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ 47, phường An 
Hải Đông, quận 
Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng

Công 
chức   Tiến sĩ Cao cấp

Tiến sĩ 
Giáo dục 

học

40 Nguyễn Bá 
Thanh 1 4/8/53 Nam Kinh Không

Xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 189 đường 
Cách mạng tháng 
8, tổ 45, phường 
Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ  X Tiến sĩ Cao cấp

Tiến sĩ 
Quản lý 
Kinh tế 
Nông 
nghiệp

41 Trần Thọ 11 8/2/56 Nam Kinh Không

Xã Hòa 
Khương, huyện 

Hòa Vang, 
thành phố Đà 

Nẵng

Số 56 đường Vũ 
Trọng Hoàng, tổ 
2, phường Hòa 
An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Chính trị 
học; Cử 
nhân Sư 

phạm 
Ngữ văn

42 Kiều Văn 
Toàn 3 1/10/60 Nam Kinh Không

Phường Hòa 
Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng

Tổ 01, phường 
Hòa Thuận Đông, 
quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Đại học Cử 
nhân

Cử nhân 
Ngữ văn, 
Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân 
Kinh tế

43 Lương 
Nguyệt Thu 7 6/10/64 Nữ Kinh Không

Xã Minh An, 
thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng 

Nam

K30/4 đường Trần 
Phú, tổ 26, 
phường Hải Châu 
I, quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ  X Đại học Cử 
nhân

Cử nhân 
Luật; Cử 

nhân 
Kinh tế

44
Hoàng 
Giang Yên 
Thủy

2 29/1/77 Nữ Kinh Không

Xã Điện Trung, 
huyện Điện 
Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Tổ 39, phường 
Mỹ An, quận Ngũ 
Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp

Cử nhân 
Báo chí; 
Cử nhân 
Anh văn



45 Võ Văn 
Thương 13 12/10/6

2 Nam Kinh Không

Phường Hòa 
Phát, quận Cẩm 
Lệ, thành phố 

Đà Nẵng

Tổ 28, phường 
Hòa Thọ Đông, 
quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Thạc sĩ Cử 
nhân

Thạc sĩ 
Kinh tế - 
Chính trị

46 Cao Thị 
Huyền Trân 14 30/7/83 Nữ Kinh Không

Xã Hòa Phong, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 251 đường Lê 
Thanh Nghị, tổ 
35, phường Hòa 
Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

Công 
chức   Đại học Trung 

cấp
Cử nhân 
Ngữ văn

47 Nguyễn Đức 
Trị 13 9/2/66 Nam Kinh Không

Xã Tam Dân, 
huyện Phú 
Ninh, tỉnh 

Quảng Nam

Số 80 đường Phan 
Kế Bính, tổ 13, 
phường Thuận 
Phước, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Doanh 
nhân   Đại học Cao cấp

Kỹ sư 
Quản trị 
doanh 
nghiệp

48 Nguyễn Nho 
Trung 11 25/5/63 Nam Kinh Không

Xã Điện Hồng, 
huyện Điện 
Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Số 07 đường Hải 
Sơn, tổ 24, 
phường Thanh 
Bình, quận Hải 
Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Cán bộ   Thạc sĩ Cử 
nhân

Thạc sĩ 
Luật học

49 Phạm Tấn 
Xử 8 1/11/65 Nam Kinh Không

Phường Hòa 
Hiệp Nam, 
quận Liên 

Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng

Tổ 08, phường 
Hòa Hiệp Nam, 
quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà 
Nẵng

Cán bộ   Đại học Cao cấp
Đại học 
Sư phạm 
Hóa học

50 Ngô Thị 
Kim Yến 1 19/9/69 Nữ Kinh Không

Xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa 

Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Số 70 đường 
Nguyễn Phước 
Nguyên, tổ 48, 
phường An Khê, 
quận Thanh Khê, 
thành phố Đà 
Nẵng

Công 
chức   Thạc sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Kinh tế 
Y tế; Cử 
nhân Anh 

văn


